
BÀI TẬP TUẦN 17 – MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 

                      ( Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ- Châu Á) 

1/ Chiến thắng Điện Biên Phủ được chia thành mấy đợt? 

A. 1 đợt. 

B. 2 đợt. 

C. 3 đợt. 

D. 4 đợt. 

2/ Viết lại thời gian tấn công của ta ở 3 đợt: 

A. Đợt I ngày:……… 

B. Đợt II ngày: ………. 

C. Đợt III ngày: …….. 

3/ Trong đợt tấn công lần thứ I, ta tiêu diệt các vị trí phòng ngự của 

địch là: 

A. Him Lam, Dinh Độc Lập, Bản Kéo. 

B. Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo. 

C. Mường Thanh, Độc Lập, Bản Kéo. 

D. Him Lam, Độc Lập, Bản Lát. 

4/ Trong bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, nhà thơ Tố Hữu có viết: 

“Năm mươi sáu ngày đêm 

Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” … 

 

Em hãy cho biết “năm mươi sáu ngày đêm” của chiến dịch Điện Biên Phủ 

được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào? 

 

- Bắt đầu ngày … tháng … năm… 

- Kết thúc ngày … tháng … năm…. 

 

5/ Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành nội dung sau: 



 Sau ……ngày đêm chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã…… 

“pháo đài khổng lồ” của …….ở………, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử 

chồng giặc ngoại xâm của dân tộc. 

 

6/ Vị trí địa lí của châu Á là: 

A. Nằm ở bán cầu Nam. 

B. Nằm ở bán cầu Bắc. 

C. Nằm ở bán cầu Đông. 

D. Nằm ở bán cầu Tây. 

7/ Đúng ghi Đ; Sai ghi S vào ô  

       Đặc điểm của khí hậu ở châu Á: 

     Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa. 

     Có đủ đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới. 

     Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.  

     Có rừng rậm nhiệt đới phát triển mạnh. 

8/   Diện tích của châu Á là: ( Đánh dấu x vào ô     ) 

     Đứng sau châu Mĩ. 

     Lớn nhất trong các châu lục. 

     Thuộc diện trung bình. 

     Cao nhất thế giới. 

9/  Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm trong các dòng dưới đây: 

A. Núi và cao nguyên chiếm ………………………… 

B. Thiên nhiên châu Á ……………………. 

C. Châu Á trải dài …………… 

D. Châu Á có diện tích lớn ………….. 



10/ Hãy nêu tên đỉnh núi cao nhất của châu Á được ví là “nóc nhà của 

thế giới”: 

- Đỉnh: …………………………………………. 

- Cao: …………………………………….. 

- Thuộc dãy: ………………………………………………… 

 

 

ĐÁP ÁN 

1. C 

2. Đợt I ngày: 13/3/1954. Đợt II ngày: 30/3/1954. Đợt III ngày: 

7/5/1954 

3. B 

         4.- Bắt đầu ngày 13 tháng 3 năm 1954 

            - Kết thúc ngày 7 tháng 5 năm 19 

         5. 56  ; đánh sập ; thực dân Pháp ; Điện Biên Phủ 

         6. B 

7. S – Đ – S – S 

8. B 

         9. 

         A. ¾ diện tích châu Á 

 B. đa dạng 

 C. trải dài từ gần cực Bắc tới quá xích đạo. 

 D. lớn nhất thế giới. 

        10.  

          - Đỉnh Ê-vơ-rét 

          - Cao: 8848 m 

          - Thuộc dãy Hi-ma-lay-a cao nhất thế giới. 



 

 

 

 

 


